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ABSTRACT
Objective: To evaluate the effectiveness of the Google Sheets platform integrated with 
ChatGPT in detecting drug interactions and contraindications in outpatient prescriptions 
at Transport Hospital.
Methods: A quasi-experimental before–after study was conducted from April 4, 2025, to 
July 4, 2025. The study analyzed 1,476 outpatient prescriptions containing two or more 
medications and surveyed 50 healthcare professionals using the tool.
Results: The tool enabled batch processing of prescriptions, increasing review capacity 
from 78 prescriptions/hour (manual) to unlimited. The detection rate of contraindicated  
interactions rose from 0.41% to 0.75%, and prescriptions requiring modification  
increased 1.67-fold. Survey results from 50 healthcare professionals indicated an average  
satisfaction score of 4.2/5; 92% rated the tool as useful and 84% expressed willingness to 
continue its use. 
Conclusion: The integration of Google Sheets with ChatGPT significantly improved the  
efficiency and quality of drug interaction screening under resource-limited conditions, 
with positive user feedback supporting its feasibility and long-term clinical application. 
Further research should expand the input database and integrate real-time alerts into 
electronic prescribing systems.
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ABSTRACT
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của nền tảng Google Sheets tích hợp ChatGPT trong kiểm tra 
tương tác thuốc và chống chỉ định trên đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện Giao thông vận tải.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu bán thực nghiệm theo thiết kế trước – sau can 
thiệp, thực hiện từ 04/04/2025 đến 04/07/2025. Đối tượng gồm 1.476 đơn thuốc ngoại trú 
có từ hai thuốc trở lên và 50 nhân viên y tế tham gia sử dụng công cụ.
Kết quả: Công cụ giúp xử lý đồng thời số lượng lớn đơn thuốc, tăng năng suất kiểm tra từ 
78 đơn/giờ (thủ công) lên mức không giới hạn. Tỷ lệ phát hiện tương tác chống chỉ định tăng 
từ 0,41% lên 0,75%; số đơn cần hiệu chỉnh tăng 1,67 lần. Khảo sát trên 50 nhân viên y tế 
ghi nhận điểm hài lòng trung bình 4,2/5; 92% đánh giá công cụ hữu ích và 84% đồng ý tiếp 
tục sử dụng.
Kết luận: Ứng dụng Google Sheets – ChatGPT nâng cao rõ rệt hiệu quả phát hiện tương tác 
thuốc trong điều kiện nguồn lực hạn chế, đồng thời nhận được phản hồi tích cực từ người 
dùng. Công cụ có tiềm năng ứng dụng lâu dài trong thực hành lâm sàng, nhưng cần mở 
rộng dữ liệu đầu vào và tích hợp cảnh báo thời gian thực trong các nghiên cứu tiếp theo.
Từ khóa: Tương tác thuốc, chống chỉ định, trí tuệ nhân tạo, ChatGPT.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Kiểm tra tương tác thuốc chống chỉ định đóng vai trò 
quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả điều trị và 
an toàn cho bệnh nhân. Các nghiên cứu trước đây 
đã chỉ ra rằng việc phát hiện kịp thời các tương tác 
thuốc có hại có thể làm giảm đáng kể nguy cơ biến 
cố bất lợi, đồng thời nâng cao chất lượng công tác 
kê đơn trong thực hành lâm sàng [1]. Tại Bệnh viện 
Giao thông vận tải cũng như nhiều bệnh viện khác, 
nhu cầu được kiểm tra và cung cấp các thông tin về 
tương tác thuốc nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn 
trong điều trị ngày càng được các bác sĩ quan tâm 
[2].
Tuy nhiên, tại Bệnh viện Giao thông vận tải chưa 
có hệ thống kiểm tra tương tác thuốc tích hợp trên 
phần mềm kê đơn điện tử, đồng thời lưu lượng bệnh 
nhân ngoại trú lớn và nguồn nhân lực còn hạn chế, 
do đó việc kiểm tra thủ công từng đơn thuốc để phát 
hiện tương tác gặp rào cản về thời gian và nguồn 
nhân lực. Trong khi đó, sự phát triển của trí tuệ nhân 
tạo (AI), đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn như 

ChatGPT, đã mở ra những hướng tiếp cận mới trong 
hỗ trợ lâm sàng [3]. Việc tích hợp các mô hình AI 
tiên tiến này với nền tảng xử lý dữ liệu phổ biến như  
Google Sheets tạo ra giải pháp tiềm năng cho bài 
toán kiểm tra đơn thuốc tự động, khắc phục được 
những hạn chế của phương pháp truyền thống. 
Nhận thấy tính cần thiết của việc đánh giá tương tác 
thuốc một cách đồng loạt, tự động và tiềm năng ứng 
dụng công nghệ số, chúng tôi đã xây dựng một công 
cụ kiểm tra tương tác thuốc trên nền tảng Google 
Sheets với sự hỗ trợ của ChatGPT nhằm tối ưu hóa 
thời gian và nhân lực kiểm tra đơn thuốc.
Nghiên cứu này được thực hiện tại Bệnh viện Giao 
thông vận tải nhằm đánh giá hiệu quả của việc phát 
triển, ứng dụng công cụ tích hợp Google Sheets - 
ChatGPT trong kiểm tra tương tác thuốc và chống 
chỉ định theo danh mục tương tác chống chỉ định 
theo Quyết định 5948/QĐ-BYT (2021) [4]. Việc đánh 
giá dựa trên các chỉ số: (1). Phân tích các chỉ số 
hiệu suất trước - sau khi sử dụng công cụ bao gồm:  
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Thời gian xử lý, số lượng đơn thuốc được kiểm tra, số 
lượng của các tương tác chống chỉ định được phát 
hiện. (2). Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên y 
tế về tính hữu ích, dễ sử dụng và khả năng ứng dụng 
thực tiễn của công cụ.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu:

Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Giao thông vận tải

Thời gian nghiên cứu: Từ 04/04/2025 đến 04/07/2025

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu thực hiện trên 2 nhóm đối tượng:

Đơn thuốc của bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh 
viện Giao thông vận tải.

Nhân viên y tế (bác sĩ, dược sĩ) tham gia kiểm tra, 
đánh giá tương tác thuốc bằng phương pháp thủ 
công và phần mềm tự động.

- Tiêu chí lựa chọn:

+ Đơn thuốc có từ 2 thuốc trở lên.

+ Nhân viên y tế được tập huấn sử dụng công cụ và 
đồng ý tham gia khảo sát về mức độ hài lòng khi sử 
dụng công cụ.

- Tiêu chí loại trừ:

+ Đơn thuốc chỉ có 1 thuốc vì không có nguy cơ gây 
tương tác

+ Các trường hợp nhân viên y tế không hoàn thành 
quy trình kiểm tra tương tác và khảo sát.

2.3. Thiết kế nghiên cứu và cách thực hiện:

Nghiên cứu theo phương pháp bán thực nghiệm, so 
sánh trước - sau trên cùng nhóm đối tượng, với 3 giai 
đoạn cụ thể

2.3.1. Giai đoạn 1 (trước can thiệp)

Thực hiện kiểm tra tương tác thuốc bằng phương 
pháp thủ công tra cứu trực tiếp tương tác thuốc 
chống chỉ định theo Quyết định 5948/QĐ-BYT [4], 
đánh giá trên 2 chỉ số chính:

- Hiệu suất kiểm tra đơn thuốc

- Số lượng, tỷ lệ phát hiện tương tác thuốc

2.3.2. Giai đoạn can thiệp

Hệ thống tích hợp Google Sheets và ChatGPT API 
được triển khai với các bước cụ thể:

Bước 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu:

- Mã hóa toàn bộ hoạt chất, nhóm thuốc theo danh 
mục tương tác thuốc chống chỉ định theo Quyết 
định 5948/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

- Mã hóa toàn bộ danh mục thuốc của bệnh viện 
theo hoạt chất, nhóm thuốc đã được mã hóa phía 
trên. 

Bước 2: Phát triển thuật toán phát hiện tương tác 
thuốc:

Trích xuất và chuẩn hóa dữ liệu đơn thuốc: Từ dữ 
liệu đơn thuốc được trích xuất, xây dựng câu lệnh 
chuyển đổi dữ liệu theo thông tin đã mã hóa.

Xây dựng thuật toán tự động phát hiện tương tác 
thuốc trên nền tảng Google Sheets dưới sự hỗ trợ 
của ChatGPT, hoàn thiện công cụ.

Tuy nhiên, độ tin cậy của thông tin phản hồi từ 
ChatGPT phụ thuộc vào cách đặt câu hỏi và chất 
lượng dữ liệu đầu vào. Vì vậy, cần có sự giám sát 
chuyên môn để xác thực các thuật toán cảnh báo.

Bước 3: Hướng dẫn ứng dụng

Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế về sử dụng công 
cụ, quy trình bao gồm 2 bước nhỏ:

(1) Dán hàng loạt dữ liệu mã đơn - mã thuốc (trích 
xuất từ dữ liệu đơn thuốc theo phần mềm kê đơn) 
vào công cụ kiểm tra tương tác thuốc.

(2) Công cụ tự động phát hiện đơn thuốc có tương 
tác và hiện cảnh báo.

2.3.3. Giai đoạn sau can thiệp

Sử dụng công cụ kiểm tra tương tác thuốc đã xây 
dựng để kiểm tra tương tác thuốc tự động trên cùng 
đơn thuốc đã kiểm tra bằng phương pháp thủ công 
và tiến hành thu thập số liệu, đánh giá:

So sánh các chỉ số hiệu suất với giai đoạn trước can 
thiệp: Hiệu suất kiểm tra đơn thuốc; số lượng, tỷ lệ 
đơn thuốc có tương tác được phát hiện.

Khảo sát phản hồi của nhân viên y tế : Thiết kế câu 
hỏi khảo sát về tính hữu ích trên lâm sàng, mức độ 
dễ sử dụng, nhu cầu tiếp tục sử dụng và đánh giá 
mức độ hài lòng tổng thể khi sử dụng công cụ (bảng 
hỏi theo thang Likert 5 điểm).

2.4. Xử lý và phân tích số liệu

Xử lý và phân tích số liệu bằng Google Sheets.

2.5. Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu được phê duyệt bởi Hội đồng đạo đức 
Bệnh viện Giao thông vận tải, tuân thủ quy định về 
bảo mật thông tin của bệnh nhân, các dữ liệu cá 
nhân đã được mã hóa trước khi phân tích.
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3. KẾT QUẢ CỦA NGHIÊN CỨU
So sánh hiệu quả trước - sau khi can thiệp
3.1. Hiệu suất kiểm tra đơn thuốc:

Bảng 1. Hiệu suất kiểm tra đơn thuốc  
khi sử dụng cùng nguồn tra cứu tương tác  

là Quyết định 5948/QĐ-BYT [2]

Nội dung so 
sánh

Trước khi 
dùng công cụ

Sau khi dùng 
công cụ

Số lượng đơn/
giờ/người được 

kiểm tra
78 đơn Không giới 

hạn

Số lượng đơn 
kiểm tra được/1 

lần kiểm tra 
tương tác

1 đơn Không giới 
hạn

Nhận xét: Kết quả cho thấy công cụ có khả năng xử lý 
đồng thời nhiều đơn thuốc, khắc phục hạn chế của 
phương pháp thủ công. Số lượng đơn kiểm tra mỗi 
giờ tăng từ 78 lên mức không giới hạn, cho thấy hiệu 
quả vượt trội về mặt thời gian và khả năng ứng dụng 
của tự động hóa trong xử lý dữ liệu lớn.
3.2. Khả năng phát hiện tương tác chống chỉ định 

Bảng 2. Khả năng phát hiện tương tác  
chống chỉ định (cỡ mẫu 1.476 đơn thuốc)

Chỉ số

Phân tích 1.476 đơn thuốc

Trước khi 
sử dụng 
công cụ

Tỷ lệ 
%

Sau khi 
sử dụng 
công cụ

Tỷ lệ 
%

Số lượng 
tương tác 

thuốc chống 
chỉ định 

được phát 
hiện

6 0,41 11 0,75

Số đơn thuốc 
cần hiệu 

chỉnh sau khi 
có cảnh báo

6 0,41 10 0,68

Số đơn thuốc 
có tương tác 

chéo giữa 
các đơn trên 

cùng bệnh 
nhân

0 0 3 0,20

Số đơn có 
tương tác 
hoạt chất 

- nhóm 
hoặc nhóm 
- nhóm phát 

hiện

3 0,20 7 0,47

Chỉ số

Phân tích 1.476 đơn thuốc

Trước khi 
sử dụng 
công cụ

Tỷ lệ 
%

Sau khi 
sử dụng 
công cụ

Tỷ lệ 
%

Số đơn 
cảnh báo 

ảo về tương 
tác hoạt 

chất - nhóm 
hoặc nhóm - 

nhóm

0 0 1 0,07

Nhận xét: Phân tích 1.476 đơn thuốc cho thấy, sau 
khi áp dụng công cụ hỗ trợ, số đơn có tương tác chống 
chỉ định tăng từ 6 lên 11 (gấp 1,83 lần) và số đơn có 
tương tác cần hiệu chỉnh tăng từ 6 lên 10 (gấp 1,67 
lần) so với kiểm tra thủ công, cho thấy hiệu quả trong 
việc phát hiện và hạn chế bỏ sót tương tác. Công cụ 
còn cho phép kiểm tra tương tác chéo giữa các đơn 
thuốc khác chuyên khoa và theo nhóm hoạt chất. 
Tuy nhiên, do đặc điểm của bảng tương tác nhóm 
- hoạt chất và nhóm - nhóm, có một số hoạt chất 
phải mã hóa dưới 2 mã khác nhau, có thể phát sinh 
cảnh báo ảo; trong 11 tương tác phát hiện được, có 
1 trường hợp thuộc nhóm này.
3.3. Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên y tế 
sau khi sử dụng công cụ
Chúng tôi tiến hành hướng dẫn sử dụng công cụ 
kiểm tra đơn thuốc cho bác sỹ, dược sỹ và thực hiện 
khảo sát trên 50 nhân viên y tế tự nguyện tham gia 
về đánh giá mức độ hài lòng sau khi sử dụng công cụ

Bảng 3. Phản hồi của 50 nhân viên y tế (NVYT)  
sau khi sử dụng công cụ

Tiêu chí khảo sát Kết quả Ghi chú

Mức độ hài lòng chung 
(thang 1–5)

Trung 
bình 4.2 

điểm

Sử dụng 
bảng hỏi 

Likert

Số NVYT đánh giá công cụ 
hữu ích trên lâm sàng

46 92%

Số NVYT nhận xét công cụ dễ 
sử dụng (%)

42 84%

Số NVYT đồng ý tiếp tục sử 
dụng công cụ (%)

42 84%

Nhận xét:  Điểm trung bình 4.2/5 về mức độ hài lòng 
(thang Likert) cho thấy sự chấp nhận cao của nhân 
viên y tế đối với công cụ. Đồng thời, 84% NVYT đồng 
ý tiếp tục sử dụng và đánh giá công cụ dễ sử dụng, 
92% NVYT đánh giá công cụ hữu ích trên lâm sàng 
phản ánh tính khả thi trong dài hạn và tính ứng dụng 
trong thực hành lâm sàng.

P.A. Sang et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol. 66, Special Issue 14, 101-106



105

4. BÀN LUẬN
Tỷ lệ phát hiện tương tác trong nghiên cứu này 
(0,75%) cao hơn đáng kể so với nghiên cứu của 
Nguyễn Thanh Hải và cộng sự (0,06%) sử dụng 112 
cặp tương tác chống chỉ định từ Micromedex 2.0 và 
tờ thông tin sản phẩm [5]. Tuy nhiên, tỷ lệ này lại thấp 
hơn so với nghiên cứu của Phạm Thị Tòng tại Bệnh 
viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (3,8%)[6], nơi 
sử dụng nền tảng tra cứu Medscape vốn tích hợp 
nhiều mức độ tương tác hơn, không chỉ riêng chống 
chỉ định. Sự khác biệt về tỷ lệ có thể bắt nguồn từ sự 
không đồng nhất về nguồn tra cứu và phạm vi mức 
độ tương tác được phân tích.
So với nghiên cứu của Dabidian và cộng sự (2024) 
tại Đức, việc sử dụng hệ thống hỗ trợ quyết định 
lâm sàng (CDSS) đã giúp giảm thời gian xử lý và tăng 
số lượng cảnh báo có giá trị lâm sàng[7]. Điều này 
tương đồng với kết quả nghiên cứu của chúng tôi, 
khẳng định rằng ứng dụng công nghệ có thể giúp 
giảm tải công việc cho nhân viên y tế mà vẫn đảm 
bảo chất lượng kiểm soát thuốc.
Ngoài ra, kết quả cũng phù hợp với nghiên cứu của 
Kung và cộng sự (2023), chứng minh rằng các mô 
hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT có khả năng nhận 
diện chính xác các tương tác thuốc phức tạp, đặc 
biệt là trong bối cảnh điều trị đa thuốc, giúp hạn chế 
sai sót không chủ ý trong kê đơn[8].
Phản hồi từ nhân viên y tế cho thấy mức độ hài lòng 
cao đối với công cụ. Với điểm hài lòng trung bình 
đạt 4.2/5 và 84% người tham gia đánh giá công cụ 
là dễ sử dụng, nghiên cứu cho thấy rằng việc áp 
dụng công cụ công nghệ không chỉ hiệu quả về mặt 
kỹ thuật mà còn khả thi trong thực tiễn lâm sàng. 
Điều này phù hợp với quan điểm của Elhaddad và 
cộng sự (2024), nhấn mạnh rằng các giải pháp hỗ trợ 
lâm sàng cần phải “lấy người dùng làm trung tâm” 
để đảm bảo được chấp nhận và sử dụng bền vững 
trong thực tế [9].
Ngoài vai trò hỗ trợ kiểm tra đơn thuốc, kết quả từ 
công cụ này cũng giúp đội ngũ dược sĩ lâm sàng xây 
dựng các bản tin thuốc, khuyến cáo nội bộ, hoặc 
các danh mục tương tác thường gặp, góp phần nâng 
cao chất lượng sử dụng thuốc hợp lý và an toàn hơn 
trong bệnh viện.
Kết quả nghiên cứu chứng minh rằng công cụ kiểm 
tra tương tác thuốc được phát triển có tiềm năng ứng 
dụng thực tiễn cao, đặc biệt phù hợp với các cơ sở y 
tế có nền tảng công nghệ đủ mạnh để tích hợp cảnh 
báo tương tác trực tiếp trên phần mềm kê đơn và 
nguồn nhân lực hạn chế. 
Hạn chế của nghiên cứu
Nghiên cứu còn một số hạn chế. Thứ nhất, công 
cụ kiểm tra tương tác mới chỉ dựa trên Quyết định 
5948/QĐ-BYT (2021), chưa tích hợp đa dạng nguồn 
dữ liệu nên chủ yếu phát hiện tương tác nghiêm 

trọng, chống chỉ định, bỏ sót các tương tác có nguy 
cơ thấp hơn nhưng vẫn có ý nghĩa lâm sàng. Thứ hai, 
công cụ chưa tích hợp chức năng cảnh báo tại thời 
điểm kê đơn, làm hạn chế khả năng can thiệp tức 
thì. Cuối cùng, thời gian triển khai ngắn và cỡ mẫu 
còn hạn chế có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy và tính 
khái quát của kết quả; nghiên cứu cần được mở rộng 
trong các giai đoạn tiếp theo.

5. KẾT LUẬN
Nghiên cứu cho thấy công cụ kiểm tra tương tác 
thuốc được phát triển trên nền tảng Google Sheets 
kết hợp với trí tuệ nhân tạo ChatGPT có tiềm năng 
ứng dụng cao trong thực hành lâm sàng, đặc biệt 
là tại các cơ sở y tế có khối lượng đơn thuốc lớn và 
nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ hạn chế. Công 
cụ cho phép xử lý đồng loạt số lượng lớn đơn thuốc 
trong thời gian ngắn, đồng thời nâng cao hiệu quả 
phát hiện các tương tác thuốc chống chỉ định và 
tương tác cần hiệu chỉnh so với phương pháp kiểm 
tra thủ công. Ngoài việc cải thiện năng suất, công 
cụ còn chứng minh được ưu điểm với khả năng rà 
soát tương tác chéo giữa các đơn thuốc thuộc nhiều 
chuyên khoa, cũng như nhận diện tương tác theo 
nhóm hoạt chất – những tính năng thường bị bỏ sót 
trong các phương pháp truyền thống. nPhản hồi tích 
cực từ phía nhân viên y tế, với điểm hài lòng trung 
bình đạt 4,2/5 và tỷ lệ cao đánh giá công cụ là hữu 
ích và dễ sử dụng, càng củng cố thêm tính khả thi và 
triển vọng ứng dụng lâu dài của giải pháp này trong 
thực tiễn. Kết quả nghiên cứu cũng góp phần làm rõ 
vai trò của các công cụ hỗ trợ quyết định lâm sàng 
dựa trên trí tuệ nhân tạo trong việc nâng cao an toàn 
thuốc và chất lượng chăm sóc bệnh nhân.
Tuy nhiên, nghiên cứu còn một số hạn chế nhất định 
về phạm vi dữ liệu đầu vào, chưa tích hợp tính năng 
cảnh báo tại thời điểm kê đơn, và thời gian triển khai 
nghiên cứu ngắn với cỡ mẫu còn hạn chế. Do đó, để 
hoàn thiện và mở rộng ứng dụng, cần tiếp tục phát 
triển công cụ theo hướng tích hợp đa nguồn cơ sở 
dữ liệu tương tác thuốc và chức năng cảnh báo thời 
gian thực trong phần mềm kê đơn điện tử. Các ng-
hiên cứu trong tương lai nên được tiến hành với quy 
mô lớn hơn và thời gian theo dõi dài hơn nhằm tăng 
tính đại diện và độ tin cậy của kết quả.
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